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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVY 

V/v cử cán bộ đào tạo theo bản ký kết 

hợp tác giữa Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày         tháng       năm 2024 

 

                            Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và 

ngoài công lập. 

Thực hiện Biên bản ghi nhớ hỗ trợ chuyên môn về y tế giữa Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Căn cứ Công văn số 

153/BVĐHYHN –ĐT&CĐT ngày 24/01/2014 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

về kế hoạch đào tạo liên tục tại Bệnh viện năm 2024(có văn bản gửi kèm theo).  

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung đào tạo theo Thông báo trên 

và nhu cầu của đơn vị để đăng ký và gửi danh sách theo mẫu về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Y). Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ có thông báo triệu tập khi đủ số 

lượng và hướng dẫn thủ tục nhập học. 

- Đối với các trường hợp thời gian học dưới 01 tháng do cá nhân hoặc đơn 

vị tự chi trả.  

- Đối với các trường hợp thời gian học 01 tháng trở lên từ nguồn ngân 

sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND. 

Danh sách đăng ký (theo mẫu) các đơn vị gửi về Sở Y tế (phòng Nghiệp 

vụ Y) chậm nhất ngày 22/4/2024. Trong quá trình triển khai thực hiện trao đổi 

Bác sỹ Lê Văn Nông, điện thoại: 0985.705.639 để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BV Đại học Y Hà Nội (p/hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 



2 

 

DANH SÁCH CỬ ĐI HỌC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2024 

TT Họ tên Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ Thời gian 

học/CG 

Tên khóa học/ kỹ thuật 

I Tham gia các khóa đào tạo liên tục 

1      

2      

…      

II Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật  

1      

2      

…      
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DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỚI NĂM 2024 

TT 
Họ và tên viên 

chức  

Năm 

sinh 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Khoa, 

phòng làm 

việc 

Đơn vị công tác Tên kỹ thuật đăng ký đào tạo Đơn vị đào tạo 
Thời gian đào tạo  

(tháng) 

1 
Vũ Phương 

Thảo 
1998 

Bác sỹ y 

khoa 
Khoa Nhi TTYT huyện Lục Nam 

Hồi sức sơ sinh sau đẻ, stable và 

mô hình liên kết khoa sản – khoa 

nhi 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
01 tháng 

2 
Bùi Thị Bích 

Thu 
1974 

Bác sĩ CKI 

Nội 
Khoa Nội TTYT huyện Lục Nam 

Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản 
BV Bạch Mai 02 tháng 

3 
Đặng Ngọc 

Quang 
1978 

Bác sĩ đa 

khoa 

TYT 

Phương 

Sơn 

TTYT huyện Lục Nam Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 

4 
Bùi Thị Bích 

Thu 
1974 

Bác sĩ CKI 

Nội 
Khoa Nội TTYT huyện Lục Nam Kỹ thuật tiêm khớp cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 
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DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỚI NĂM 2024 

TT 
Họ và tên viên 

chức  

Năm 

sinh 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Khoa, 

phòng làm 

việc 

Đơn vị công tác Tên kỹ thuật đăng ký đào tạo Đơn vị đào tạo 
Thời gian đào tạo  

(tháng) 

5 
Đặng Ngọc 

Quang 
1978 

Bác sĩ đa 

khoa 

TYT 

Phương 

Sơn 

TTYT huyện Lục Nam Siêu âm tổng quát 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 

6 
Trung Mậu 

Sáng 
1975 

Bác sĩ đa 

khoa 

TYT Tiên 

Nha 
TTYT huyện Lục Nam Siêu âm tổng quát 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 

7 Vũ Trí Huy 1979 
Bác sĩ đa 

khoa 

Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Lục Nam Siêu âm tổng quát 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 

8 
Diệp Quốc 

Tuấn 
1983 

Bác sĩ CKI 

Ngoại 

Khoa 

Ngoại 
TTYT huyện Lục Nam 

Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn- đùi 

người lớn 
BV Bạch Mai 01 tuần 

9 
Đinh Thị 

Trang 
1996 

Bác sĩ 

YHCT 

Khoa 

YHCT-

PHCN 

TTYT huyện Lục Nam Phục hồi chức năng cơ bản 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
06 tháng 

10 Nguyễn Thị Ly 1992 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Lục Nam Ghi lưu huyết não BV Bạch Mai 01 tháng 

11 
Chu Đình 

Tuấn 
1997 

Bác sĩ y 

khoa 

Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Lục Nam Đọc lưu huyết não BV Bạch Mai 01 tháng 

12 Đoàn Văn Ngà 1982 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Lục Nam Kỹ thuật chụp CLVT (CT Scaner) BV Bạch Mai 03 tháng 

13 Đỗ Đức Năng 1991 
Bác sĩ đa 

khoa 

Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Lục Nam Nội soi cạn thiệp BV Bạch Mai 06 tháng 

14 
Nguyễn Xuân 

Hường 
1978 

Bác sĩ đa 

khoa 

TYT 

Trường 

Giang 

TTYT huyện Lục Nam Cấp cứu cơ bản 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 
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DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỚI NĂM 2024 

TT 
Họ và tên viên 

chức  

Năm 

sinh 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Khoa, 

phòng làm 

việc 

Đơn vị công tác Tên kỹ thuật đăng ký đào tạo Đơn vị đào tạo 
Thời gian đào tạo  

(tháng) 

15 
Nguyễn Đức 

Hưng 
1987 

Bác sĩ  đa 

khoa 

TYT Tiên 

Nha 
TTYT huyện Lục Nam Cấp cứu cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 

16 
Đặng Ngọc 

Quang 
1978 

Bác sĩ đa 

khoa 

TYT 

Phương 

Sơn 

TTYT huyện Lục Nam Cấp cứu cơ bản 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
03 tháng 

17 
Phạm Văn 

Huỳnh 
1989 

Dược sĩ 

CKI 
Khoa Dược TTYT huyện Lục Nam Quản lý vật tư-trang thiết bị tế BV Bạch Mai 03 tháng 

18 Vũ Văn Diễn 1978 
Bác sĩ đa 

khoa 

Phòng 

KHNV 
TTYT huyện Lục Nam Quản lý bệnh viện 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
10 ngày 

19 
Nguyễn Thị 

Thuỷ 
1996 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

Phòng 

KHNV 
TTYT huyện Lục Nam Quản lý bệnh viện 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
10 ngày 

20 
Nguyễn Thị 

Tấm 
1978 

Bác sĩ đa 

khoa 

Khoa 

YTCC-

ATTP 

TTYT huyện Lục Nam Dinh dưỡng lâm sàng BV Bạch Mai 03 tháng 

21 
Nguyễn Thuý 

Hồng 
1995 

Dược sĩ 

ĐH 

 Khoa 

Dược 

VTTTBYT 

TTYT huyện Lục Nam Thực hành Dược lâm sàng cơ bản BV Bạch Mai 03 tháng 

22 
Hoàng Đức 

Mạnh 
1993 Bác sỹ 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

TTYT huyện Hiệp 

Hòa Siêu âm Doppler tim 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

23 
Hoàng Đức 

Mạnh 
1993 Bác sỹ 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

TTYT huyện Hiệp 

Hòa Siêu âm Doppler mạch máu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

24 Đỗ Việt Đức 1987 Bác sỹ Khám bệnh 
TTYT huyện Hiệp 

Hòa 
Cấp cứu cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

25 
Nguyễn Thị 

Lanh 
1986 

CĐ VLTL-

PHCN 

Ngoại-Hồi 

sức cấp cứu 

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Bắc Giang 
Phục hồi chức năng sàn chậu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

26 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
1997 Bác sỹ  

Hồi sức cấp 

cứu 
Bệnh viện Phổi Cấp cứu cơ bản  

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

27 Nguyễn Thị 1990 Điều dưỡng Hồi sức cấp Bệnh viện Phổi Chăm sóc người bệnh cấp cứu Bệnh viện Bạch 3 tháng 
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DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỚI NĂM 2024 

TT 
Họ và tên viên 

chức  

Năm 

sinh 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Khoa, 

phòng làm 

việc 

Đơn vị công tác Tên kỹ thuật đăng ký đào tạo Đơn vị đào tạo 
Thời gian đào tạo  

(tháng) 

Hằng cứu Mai 

28 
Nguyễn Thị 

Hưng 
1982 Điều dưỡng 

Hồi sức cấp 

cứu 
Bệnh viện Phổi 

Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

29 
Nguyễn Thị 

Huệ 
1989 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khoa Nội TTYT huyện Tân Yên 

Ứng dụng laser CO2 trong điều trị 

bệnh da liễu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

30 
Nguyễn Thu 

Hà 
1982 Điều dưỡng 

 Khoa 

KSNK 
TTYT huyện Tân Yên Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

31 
Phạm Thị 

Phương Thảo 
1992 

Bác sỹ đa 

khoa 

 Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Tân Yên 
Siêu âm Doppler 

mạch máu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

32 
Nguyễn Thị 

Thu 
1989 Điều dưỡng 

 Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Tân Yên 
Kỹ thuật ghi lưu 

huyết não 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
1 tháng 

33 
Nguyễn Xuân 

Trường 
1991 

Bác sỹ đa 

khoa 

 Khoa 

CĐHA-

TDCN 

TTYT huyện Tân Yên Đọc lưu huyết não 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
1 tháng 

34 
Nguyễn Huy 

Biên 
1991 Bác sỹ  

CC-HSTC-

CĐ 

TTYT huyện Yên 

Dũng 
Hồi sức cấp cứu cơ bản BV Bạch Mai 3 tháng 

35 Tạ Thị Hiền 1992 CN ĐD 
CC-HSTC-

CĐ 

TTYT huyện Yên 

Dũng 
Hồi sức cấp cứu cơ bản BV Bạch Mai 3 tháng 

36 
Nguyễn Thị 

Thắm 
1989 CN ĐD 

CC-HSTC-

CĐ 

TTYT huyện Yên 

Dũng 
Hồi sức cấp cứu cơ bản BV Bạch Mai 3 tháng 

37 
Nguyễn Thị 

Hồng 
1991 BS CĐHA 

CĐHA- 

TDCN 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 
Siêu âm Dopller Tim 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

38 
Trịnh Thị 

Hạnh 
1971 BSCKI 

Cơ xương 

khớp 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 

Chẩn đoán và điều trị Cơ xương 

khớp nâng cao 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 



7 

 

DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỚI NĂM 2024 

TT 
Họ và tên viên 

chức  

Năm 

sinh 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Khoa, 

phòng làm 

việc 

Đơn vị công tác Tên kỹ thuật đăng ký đào tạo Đơn vị đào tạo 
Thời gian đào tạo  

(tháng) 

39 
Nguyễn Văn 

Dũng 
1985 Thạc sĩ PGĐ 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 

Chẩn đoán và điều trị Cơ xương 

khớp nâng cao 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

40 
Nguyễn Thị 

Luyện 
1984 ĐD 

Nội – Cấp 

cứu 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 
Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

41 Ngô Thị Tuyến 1990 ĐD 
Nội – Cấp 

cứu 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 
Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

42 
Hoàng Thị 

Phượng  
1994 BS CĐHA 

CĐHA- 

TDCN 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 
Siêu âm Dopller Mạch máu  

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

43 
Đặng Thị Tuệ 

Minh 
1996 

Bác sĩ 

YHCT 

Cơ xương 

khớp 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 

Chẩn đoán và điều trị Cơ xương 

khớp cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

44 Bùi Thu Thuỷ 1997 
Bác sĩ 

YHCT 

Cơ xương 

khớp 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang 

Chẩn đoán và điều trị Cơ xương 

khớp cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

45 Cao Văn Nam 1990 
Bác sĩ 

YHCT 

Tổ chuyên 

môn 1 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Đọc lưu huyết não 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
01 tháng 

46 
Đỗ Thị Thu 

Trang 
1993 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Tổ chuyên 

môn 1 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Kỹ thuật ghi lưu huyết não 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
01 tháng 

47 Lê Thị Thuỳ 1982 
Cử nhân 

điều dưỡng 

Tổ chuyên 

môn 1 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Kỹ thuật ghi điện tâm đồ 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
01 tháng 

48 
Triệu Đức 

Cảnh 
1980 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Tổ chuyên 

môn 2 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Kỹ thuật ghi điện tâm đồ 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
01 tháng 

49 
Đặng Hoàng 

Hải 
1996 

Dược đại 

học 

Tổ chuyên 

môn 1 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
03 tháng 
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DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MỚI NĂM 2024 

TT 
Họ và tên viên 

chức  

Năm 

sinh 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Khoa, 

phòng làm 

việc 

Đơn vị công tác Tên kỹ thuật đăng ký đào tạo Đơn vị đào tạo 
Thời gian đào tạo  

(tháng) 

50 
Dương Văn 

Quyết 
1979 

Dược đại 

học 

Tổ chuyên 

môn 2 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Thực hành Dược lâm sàng cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
03 tháng 

51 
Nguyễn Văn 

Nam 
1996 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

điện, điện 

tử 

Tổ Hành 

chính tổng 

hợp 

Phòng khám đa khoa 

GTVT Bắc Giang 
Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
03 tháng 

52 
Nguyễn Văn 

Hiểu 
1989 

Khoa 

Ngoại 
Bác sỹ CKI TTYT Lạng Giang 

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị 

bẹn - đùi ở người lớn 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
1 tuần 

53 
Đào Duy 

Trường 
1989 Bác sỹ CKI 

HSCC- 

Chống độc 
TTYT Lạng Giang 

Xử trí người bệnh đột quỵ não và 

sử dụng thuốc tiêu huyết khối 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

54 
Nguyễn Trần 

Giáp 
1984 

Bác sỹ đa 

khoa 

Khoa Nội-

lây 
TTYT Lạng Giang Nội soi đại tràng can thiệp 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

55 Trần Thị Trang 1991 Cử nhân 

điều dưỡng 

Khoa Nội-

lây 
TTYT Lạng Giang Dinh dưỡng lâm sàng 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

56 
Nguyễn Văn 

Thức 
1987 Cử nhân 

điều dưỡng 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

TTYT Lạng Giang Kiểm soát khuẩn cơ bản 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

57 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 
1991 

Bác sĩ Y 

học Cổ 

truyền 

Khoa Đông 

y - PHCN 

TTYT Lạng Giang Phục hồi chức năng cơ bản 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
6 tháng 

58 
Vũ Thị Thanh 

Nhàn 
1990 

Bác sỹ đa 

khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh- 

TDCN 

TTYT Lạng Giang Đọc lưu huyết não 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
1 tháng 

59 
Hoàng Thị 

Hằng 
1992 

Dược sĩ 

Đại học 
Khoa Dược TTYT Lạng Giang 

Thực hành dược lâm sàng cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

60 
Phùng Xuân 

Tuyên 
1982 

Dược sĩ 

Đại học 
Khoa Dược TTYT Lạng Giang Quản lý vật tư -trang thiết bị y tế 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 
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Thời gian đào tạo  

(tháng) 

61 
Đồng Xuân 

khánh 
1992 

Bác sỹ y 

khoa 

khoa Cấp 

Cứu 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo 

đích 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

62 
Nguyễn Văn 

Minh 
1989 

Điều dưỡng 

chuyên 

khoa I 

khoa Cấp 

Cứu 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt theo 

đích 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

63 
Phạm Thi 

Thúy Lan 
1976 BSCKII 

khoa lão 

học 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Siêu âm khớp 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

64 Đào Thị Lan 1984 
Bác sỹ y 

khoa 

khoa lão 

học 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Siêu âm khớp 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

65 Vũ Thị Hiên 1987 Thạc sĩ 
khoa lão 

học 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
2 tháng 

66 Trần Thị Thảo 1981 BSCKI  
khoa lão 

học 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
2 tháng 

67 
Đàm Thị Thu 

Thảo 
1992 

Bác sỹ y 

khoa 
Nhi 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Hồi sức sơ sinh sau đẻ, stable và 

mô hình liên kết khoa sản – khoa 

nhi 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
01 tháng 

68 
Nguyễn Thị 

Liên 
1992 

Bác sỹ y 

khoa 
Nhi 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Hồi sức sơ sinh sau đẻ, stable và 

mô hình liên kết khoa sản – khoa 

nhi 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
01 tháng 

69 Đặng Thị Thúy 1996 CNĐD Nhi 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Hồi sức sơ sinh sau đẻ, stable và 

mô hình liên kết khoa sản – khoa 

nhi 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
01 tháng 

70 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
2000 CNĐD Nhi 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Hồi sức sơ sinh sau đẻ, stable và 

mô hình liên kết khoa sản – khoa 

nhi 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
01 tháng 

71 
Chu Đức 

Mạnh 
1996 CNCĐHA CĐHA 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Kỹ thuật chụp CLVT 64 - 256 Dãy 
Bệnh viện Bạch 

Mai 

03 tháng(Tháng 4-

6/2024) 
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Thời gian đào tạo  

(tháng) 

72 
Phan Huy 

Hoàng 
1997 CNCĐHA CĐHA 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Kỹ thuật chụp CLVT 64 - 256 Dãy 
Bệnh viện Bạch 

Mai 

03 tháng (Quí II- 

2024) 

73 
Thân Đình 

Vương 
1992 CNCĐHA CĐHA 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Kỹ thuật điện quang can thiệp cho 

KTV, ĐDV 

Bệnh viện Bạch 

Mai 

03 tháng (Quí III- 

2024) 

74 Lê Văn Tân 1982 CNCĐHA CĐHA 
Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Kỹ thuật chụp CLVT 64 - 256 Dãy 
Bệnh viện Bạch 

Mai 

 03 tháng (Quí IV- 

2024) 

75 
Trần Thị 

Phong  
1980 

CNCK1 

Điều dưỡng  

dinh dưỡng 

- tiết chế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Thực hành khám 

và tư vấn dinh dưỡng  

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
1 tháng 

76 Bùi Đình Ngọc  1980 BS CK1  
dinh dưỡng 

- tiết chế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Hội chẩn dinh 

dưỡng 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

77 
Chu Thị Mỹ 

Linh  
1980 

CNCK1 

Điều dưỡng  

dinh dưỡng 

- tiết chế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Dinh dưỡng lâm 

sàng 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

78 
Chu Thị 

Huyền  
1989 

Cao đẳng 

Dinh 

Dưỡng  

dinh dưỡng 

- tiết chế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Thực hành xây 

dựng chế độ dinh 

dưỡng bệnh lý 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
1 tháng 

79 
Quang Thị 

Quỳnh Như 
1989 

Cao đẳng 

Dinh 

Dưỡng  

dinh dưỡng 

- tiết chế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Thực hành chế 

biến các chế độ 

dinh dưỡng bệnh 

lý 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
2 tuần 

80 
 Mai Thị 

Phương Hoa 
1982 

Dược sĩ đại 

học 
Khoa Dược 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Dược lâm sàng cơ bản  

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

81 
Nguyễn Thị 

Huệ 
1984 BSCK I 

Thần kinh - 

CXK 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chẩn đoán và điều trị cấp cứu 

người bệnh đột quỵ não 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 
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Thời gian đào tạo  

(tháng) 

82 
Nguyễn Thị 

Hường 
1982 BSCKII 

Thần kinh - 

CXK 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chẩn đoán và điều trị bệnh lý cơ 

xương khớp cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
2 tháng 

83 
Nguyễn Thị 

Hương 
1985 BSCKII 

TT Bệnh 

nhiệt đới 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Cấp cứu cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

84 Đào Thị Nga 1988 BSCKII 
TT Bệnh 

nhiệt đới 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Cấp cứu cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

85 
Nguyễn Thị 

Nhung 
1986 CNDD 

TT Bệnh 

nhiệt đới 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

86 
Nhâm Thị 

Thảo 
1990 

Điều dưỡng 

trung cấp 

TT Bệnh 

nhiệt đới 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Chăm sóc người bệnh cấp cứu 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

87 
Nguyễn Thi 

Nga 
1986 

Điều dưỡng 

trung cấp 

TT Bệnh 

nhiệt đới 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Chăm sóc người bệnh cấp cứu 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

88 Lưu Thị Huệ 1980 CNDD 
TT Bệnh 

nhiệt đới 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

89 
Nguyễn Sơn 

Tùng 
1993 

Bác sĩ đa 

khoa 
Hô hấp 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Y học giấc ngủ cơ bản, kĩ thuật 

thăm dò giấc ngủ bằng máy thở áp 

lực dương 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

90 Thái Văn Tiệp 1990 BSCKII HSTC - CĐ 
Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Siêu âm hồi sức cấp cứu 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
1 tháng 

91 
Nguyễn Minh 

Nhất 
1990 

Bác sĩ đa 

khoa 

Nội thân 

tiết liệu lọc 

máu 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Nội soi bàng quang cơ bản 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

92 Trần Văn Linh 1986 CNDD 

Nội thân 

tiết liệu lọc 

máu 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Nội soi bàng quang cơ bản 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

93 
Phạm Thị 

Ngọc 
1990 

BSNT - 

Ths 

Nội tiêu 

hóa 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Siêu âm tiêu hóa gan mật can thiệp 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 
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94 
Phạm Hồng 

Trường 
1978 BSCKII 

Nội tiêu 

hóa 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Siêu âm tiêu hóa gan mật can thiệp 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

95 Lê Thị Trang 1998 KTV 

Khoa 

VLTL - 

PHCN 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Phục hồi chức năng rối loạn nuốt 

cơ bản 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

96 
Nguyễn Thị 

Thu  
1991 KTV 

Khoa 

VLTL - 

PHCN 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Phục hồi chức năng sàn chậu 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

97 
Đỗ Thị Kim 

Ngân 
1992 

Bác sĩ đa 

khoa 

Khoa 

VLTL - 

PHCN 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Kỹ thuật tiêm Botulium Toxin 

nhóm A điều trị co cứng cơ 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

98 
Tống  Thị 

Phương 
1993 

Bác sỹ đa 

khoa 
Nội A 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Siêu âm tổng quát 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

99 
Tống  Thị 

Phương 
1993 

Bác sỹ đa 

khoa 
Nội A 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết 

và đái tháo đường  

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
5 tháng 

100 
Nguyễn Thị 

Huyền 
1982 

Cử nhân 

điều dưỡng 
Nội A 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Chăm sóc người bệnh cấp cứu 
BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 

101 
Hoàng Thị 

Nguyên 
1983 

Thạc sĩ kỹ 

thuât 

Phòng vật 

tư thiết bị y 

tế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Quản lý vật tư - trang thiết bị y tế 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

102 Lê Anh Tuấn 1994 Kỹ sư 

Phòng vật 

tư thiết bị y 

tế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Quản lý vật tư - trang thiết bị y tế 
Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

103 Đỗ Văn Thành 1987 KTV 

Phòng vật 

tư thiết bị y 

tế 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  Bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị y 

tế 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 

104 
Nguyễn Xuân 

Minh 
1990 Kỹ sư 

Phòng vật 

tư thiết bị y 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị y 

tế 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
3 tháng 
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105 
Nguyễn Thị 

Hảo 
1984 BSCKII 

Nội tim 

mạch 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Holter huyết áp 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
1 tháng 

106 Phạm Thị Lý 1978 BSCKII 
Nội tim 

mạch 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Điều trị suy tĩnh mạch bằng sóng có 

tần số radio hoặc laser nội mạch 

Bệnh viện Bạch 

Mai 
2 tháng 

107 
Đào Thị Thu 

Hường 
1989 BSCKI 

Nội tổng 

hợp 

Bệnh viên Đa khoa 

tỉnh  
Chẩn đoán điều trị bệnh huyết học 

cơ bản 

BV Bạch Mai (tại 

tỉnh) 
3 tháng 
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